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1 Phạm Thị Việc 052311005023 Nữ 20/08/2011 Hrê 9 10 10 10 8,5 1 0 Nguyện vọng -1 40 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

2 Đinh Thị Thủy 052311012087 Nữ 03/09/2011 Hrê 9 9 10 10 8,5 1 0 Nguyện vọng -1 39 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

3 Đinh Thị Thúy Lể 052311007809 Nữ 09/06/2011 Hrê 9 9 9 10 8,5 1 0 Nguyện vọng -1 38 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

4 Đinh Thị Nhi 052311012900 Nữ 22/12/2011 Hrê 9 9 9 10 8,3 1 0 Nguyện vọng -1 38 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

5 Đinh Xuân Thiện 052211006198 Nam 10/05/2011 Hrê 9 9 10 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 38 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

6 Huỳnh Hải Đăng 052211007409 Nam 07/01/2011 Kinh 9 9 9 9 8,4 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

7 Đinh Thị Thúy Thường 052311005750 Nữ 04/09/2011 Hrê 7 9 10 10 8,4 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

8 Đinh Thị Hiền 052311015182 Nữ 07/11/2011 Hrê 9 9 9 9 8,3 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

9 Đinh Thị Hun 052311003935 Nữ 02/06/2011 Hrê 7 9 10 10 8,3 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

10 Đinh Thị Cẩm Nhung 052311002631 Nữ 01/06/2011 Hrê 9 9 9 9 8,2 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

11 Đinh Thị Diễm 052311013246 Nữ 24/03/2011 Hrê 9 9 9 9 8,1 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

12 Đinh Thị Duyên 052311015097 Nữ 24/03/2011 Hrê 9 9 9 9 8,1 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

13 Đinh Thị Thu Thoa 052311009945 Nữ 19/07/2011 Hrê 9 9 9 9 8 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

14 Đinh Thị Minh Nhớ 052311010343 Nữ 02/12/2011 Ba-na 9 9 9 9 7,9 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

15 Đinh Thị Ví 052311001682 Nữ 25/10/2011 Hrê 9 9 9 9 7,9 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

16 Đinh Thị Trọng Kim 052311009552 Nữ 07/06/2011 Hrê 9 9 9 9 7,9 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

17 Đinh Thị Trung Giang 052311007096 Nữ 15/04/2011 Hrê 9 9 9 9 7,8 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

18 Đinh Thị Oanh 052311010946 Nữ 23/04/2011 Hrê 9 9 9 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

19 Đinh Thị Thanh Thảo 052311007563 Nữ 25/04/2011 Hrê 9 9 9 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

20 Đinh Thị Nhân 052311010498 Nữ 11/02/2011 Hrê 9 9 9 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

21 Đinh Quang Khải 052211015395 Nam 05/05/2011 Hrê 9 9 9 9 7,2 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

22 Đinh Thị Khánh Băng 052311009882 Nữ 21/01/2011 Hrê 9 9 9 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

23 Đinh Thị Anh 052311003543 Nữ 13/03/2011 Hrê 9 9 9 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 37 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

24 Đinh Thị Hằng 052311008072 Nữ 18/10/2011 Hrê 7 9 9 10 8,4 1 0 Nguyện vọng -1 36 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

25 Đinh Thị Doanh 052311011957 Nữ 16/06/2011 Hrê 9 8 9 9 7,8 1 0 Nguyện vọng -1 36 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

26 Đinh Thị Tre 052311010779 Nữ 27/12/2011 Hrê 7 9 10 9 7,8 1 0 Nguyện vọng -1 36 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão
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27 Đinh Y Đông Nhi 052310001667 Nữ 12/06/2010 Hrê 9 9 9 8 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 36 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

28 Đinh Anh Văn 052210012816 Nam 01/05/2010 Hrê 9 9 9 8 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 36 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

29 Đinh Thị Thúy Nghệ 052311004143 Nữ 05/09/2011 Hrê 7 9 10 9 8,1 1 0 Nguyện vọng -1 36 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

30 Đinh Tấn Cao 052211008906 Nam 15/03/2011 Hrê 6 9 9 10 8,5 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

31 Đinh Thị Kiều Anh 052311014052 Nữ 04/02/2011 Hrê 9 7 9 9 8,3 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

32 Đinh Thị Si 052311007900 Nữ 12/05/2011 Hrê 7 9 9 9 8,2 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

33 Lục Công Huy 052211013399 Nam 11/06/2011 Thái 6 9 10 9 8 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

34 Đinh Thị Thương 052311013501 Nữ 11/01/2011 Hrê 9 7 9 9 7,8 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

35 Đinh Trường Giang 052211011475 Nam 02/10/2011 Hrê 9 7 9 9 7,8 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

36 Phạm Thị Tiêu 051311005067 Nữ 25/02/2011 Hrê 9 7 9 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

37 Đinh Ánh Nhật 052211009841 Nam 02/04/2011 Ba-na 9 9 8 8 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

38 Đinh Thị Uyên 052311002237 Nữ 05/09/2011 Hrê 7 9 9 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

39 Đinh Thị Song 052311001844 Nữ 05/10/2011 Hrê 7 9 9 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

40 Đinh Thị Nguyệt 052311008882 Nữ 30/08/2011 Hrê 9 8 8 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

41 Đinh Thị Kim Loan 052309002696 Nữ 10/01/2009 Hrê 7 9 9 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

42 Đinh Thị Quyên 052310002889 Nữ 17/09/2010 Hrê 7 9 9 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

43 Đinh Thị Giang 052311003419 Nữ 09/07/2011 Hrê 7 9 9 9 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

44 Đinh Thị Hoài 052311001988 Nữ 16/08/2011 Hrê 7 9 9 9 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

45 Đinh Thị Mỹ Doanh 052311015367 Nữ 17/09/2011 Hrê 7 9 9 9 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

46 Đinh Thị Anh Thư 052311002228 Nữ 22/10/2011 Hrê 7 9 9 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

47 Đinh Thị Phấn 052311004492 Nữ 22/03/2011 Hrê 7 9 9 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 35 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

48 Đinh Quang Trấn 052211009324 Nam 20/05/2011 Hrê 6 9 9 9 8,3 1 0 Nguyện vọng -1 34 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

49 Đinh Thị Thanh Tuyền 052311008895 Nữ 10/11/2011 Hrê 9 6 9 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 34 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

50 Đinh Hoàng Lâm 052211010251 Nam 12/11/2011 Hrê 7 8 9 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 34 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

51 Đinh Văn Nguyên 052211004410 Nam 29/05/2011 Hrê 7 9 9 8 7 1 0 Nguyện vọng -1 34 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

52 Nguyễn Tấn Kiệt 052211014457 Nam 30/06/2011 Kinh 9 9 6 9 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 34 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

53 Đinh Thị Vy 052311008981 Nữ 05/05/2011 Hrê 7 7 9 9 7,9 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

54 Đinh Minh Quân 052211007578 Nam 26/09/2011 Hrê 7 7 9 9 7,9 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

55 Đinh Hiếu Lợi 052211009679 Nam 26/12/2011 Ba-na 7 7 9 9 7,9 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

56 Đinh Thị Thu Hà 052311012791 Nữ 06/10/2011 Ba-na 7 7 9 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

57 Đinh Thị Diểm 052311013993 Nữ 01/10/2011 Hrê 7 7 9 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

58 Đinh Thị Minh Hằng 052311009976 Nữ 22/02/2011 Hrê 7 7 9 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão
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59 Đinh Thị Khánh Nhung 052311007558 Nữ 26/08/2011 Hrê 7 7 9 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

60 Đinh Thị Minh Thư 052311013644 Nữ 06/11/2011 Hrê 7 7 9 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

61 Đinh Thị Duyên 052311011637 Nữ 03/03/2011 Hrê 7 7 9 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

62 Đinh Thị Hàng My 052311004841 Nữ 17/04/2011 Hrê 7 7 9 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

63 Đinh Thị Kim Nhân 052310003507 Nữ 27/09/2010 Hrê 7 8 8 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

64 Trần Phương Linh 052311005930 Nữ 09/09/2011 Kinh 9 7 7 9 7,2 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

65 Đinh Minh Khoa 052211003068 Nam 28/10/2011 Hrê 7 9 7 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

66 Đinh Thị Trinh 052310003520 Nữ 17/04/2010 Ba-na 7 7 9 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

67 Đinh Thị Minh Ánh 052311013163 Nữ 02/11/2011 Hrê 6 9 9 8 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

68 Đinh Văn Trường 052211011335 Nam 09/01/2011 Hrê 9 7 9 7 6,4 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

69 Đinh Dương Khang 052211012004 Nam 20/03/2011 Hrê 9 9 7 7 6,3 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

70 Đinh Thị Diệu Linh 052311006740 Nữ 19/12/2011 Hrê 7 7 9 9 7,7 1 0 Nguyện vọng -1 33 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

71 Đinh Công Tú 052211003441 Nam 14/08/2011 Hrê 6 7 9 9 7,8 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

72 Đinh Thị Lên 052311010325 Nữ 29/10/2011 Hrê 6 7 9 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

73 Đinh Văn Bình 052211013030 Nam 13/07/2011 Hrê 7 7 8 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

74 Đinh Văn Công 052211006869 Nam 23/01/2011 Hrê 6 9 7 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

75 Đinh Thị Hồng Nhung 052311012225 Nữ 04/11/2011 Thái 7 6 9 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

76 Phan Thị Ngân Khánh 052311010874 Nữ 05/11/2011 Kinh 7 6 9 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

77 Đinh Thanh Danh 052211005267 Nam 18/11/2011 Hrê 6 7 9 9 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

78 Đinh Thái Phúc 052211012011 Nam 01/03/2011 Hrê 7 7 9 8 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

79 Đinh Thị Ngọc Diệp 052311014462 Nữ 23/03/2011 Ba-na 9 7 8 7 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

80 Đinh Văn Khan 052211003264 Nam 23/02/2011 Hrê 7 6 9 9 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

81 Nguyễn Trà My 052311007263 Nữ 30/01/2011 Kinh 7 7 9 8 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 32 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

82 Đinh Thị Mỹ Duyên 052311011540 Nữ 14/04/2011 Hrê 7 7 7 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

83 Đinh Thị Minh Ảnh 052311008169 Nữ 04/05/2011 Hrê 7 7 7 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

84 Đinh Thị Dung 052311008294 Nữ 26/02/2011 Hrê 6 9 6 9 7,5 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

85 Vương Thị Quý 052311004677 Nữ 05/06/2011 Kinh 7 7 7 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

86 Đinh Thị Mỹ Giang 052311015047 Nữ 24/03/2011 Hrê 7 7 7 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

87 Đinh Thị Ngân 052311001247 Nữ 17/04/2011 Hrê 7 7 7 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

88 Đinh Thị Minh Thư 052311003436 Nữ 13/10/2011 Hrê 7 7 7 9 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

89 Đinh Văn Hạo 052211010601 Nam 03/10/2011 Hrê 7 7 8 8 7,2 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

90 Trần Thị Kim Trúc 052311008446 Nữ 14/02/2011 Kinh 7 7 7 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường THCS An Tân, Xã An Lão
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91 Phạm Nguyên Chương 052211011721 Nam 16/11/2011 Hrê 7 7 7 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

92 Đinh Văn Thoảng 052211008875 Nam 25/03/2011 Hrê 7 6 8 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

93 Đinh Thị Ngọc Trương 052311012079 Nữ 23/07/2011 Hrê 7 7 7 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

94 Lê Thị Bích Trâm 052311002619 Nữ 09/07/2011 Kinh 7 7 7 9 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

95 Đinh Gia Khang 052211014899 Nam 20/09/2011 Hrê 7 7 9 7 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

96 Đinh Thị My Su 052310000653 Nữ 18/03/2010 Hrê 7 7 7 9 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

97 Đinh Thị Kim Tuệ 052311013809 Nữ 11/08/2011 Hrê 7 7 9 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

98 Nguyễn Trần Thiện Liêm 052211002866 Nam 17/07/2011 Kinh 6 9 9 6 6,2 1 0 Nguyện vọng -1 31 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

99 Đinh Xuân Quân 052211014346 Nam 28/11/2011 Hrê 7 6 7 9 7,6 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

100 Đinh Thị Trỳ 052311007690 Nữ 27/04/2011 Hrê 7 7 6 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

101 Đinh Thị Ksim 052311015246 Nữ 28/02/2011 Hrê 6 7 7 9 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

102 Đinh Thị Khuy 052311004735 Nữ 01/05/2011 Hrê 6 7 7 9 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

103 Nguyễn Triệu Bình 052211012610 Nam 30/04/2011 Kinh 5 6 9 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

104 Phan Nguyễn Phước Thiện 052211012451 Nam 26/02/2011 Kinh 7 7 7 9 7,1 0 0 Nguyện vọng -1 30 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

105 Võ Thị Thu Nga 052311014650 Nữ 16/02/2011 Kinh 6 7 7 9 7 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

106 Đinh Anh Khoa 052211011602 Nam 20/11/2011 Hrê 6 7 7 9 7 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

107 Nguyễn Phương Thảo Nguyên 052311005404 Nữ 02/01/2011 Kinh 6 7 9 7 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

108 Đinh Hoàng Vũ 052211012758 Nam 14/01/2011 Hrê 7 6 9 7 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

109 Bùi Quang Trường 052211003768 Nam 18/02/2011 Kinh 7 6 7 9 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

110 Đinh Quốc Toản 052211013593 Nam 07/03/2011 Hrê 6 7 7 9 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

111 Phạm Cao Gia Hân 052311003321 Nữ 28/05/2011 Kinh 7 6 7 9 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

112 Đinh Hoài Bảo 052211001418 Nam 18/07/2011 Hrê 6 7 7 9 7,2 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

113 Mai Hồng Quân 052210001849 Nam 09/04/2010 Kinh 6 6 8 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 30 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

114 Đinh Giang Trí 052209004806 Nam 27/09/2009 Hrê 6 6 8 8 7,4 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

115 Bùi Thị Kim Tiền 052311001724 Nữ 16/04/2011 Kinh 8 7 7 6 7,3 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

116 Nguyễn Gia Bảo 052211013451 Nam 25/10/2011 Kinh 6 6 7 9 7,1 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

117 Huỳnh Thị Diễm Thúy 052311011437 Nữ 16/07/2011 Kinh 7 7 7 7 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

118 Đinh Thị Tấm 052311007763 Nữ 28/03/2011 Hrê 7 6 6 9 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

119 Đinh Văn Thạo 052211004744 Nam 27/05/2011 Hrê 7 6 7 8 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

120 Đinh Văn Đức 052211011574 Nam 05/03/2011 Hrê 6 7 6 9 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

121 Lê Nguyễn Ánh Nguyệt 052311008673 Nữ 02/11/2011 Kinh 7 7 7 7 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

122 Đinh Thị Vân Anh 052311009141 Nữ 02/12/2011 Hrê 7 7 7 7 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão
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123 Đinh Văn Thú 052211007466 Nam 02/02/2011 Hrê 7 7 7 7 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

124 Hoàng Xuân Thắm 052311007408 Nữ 29/06/2011 Kinh 7 7 7 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

125 Đinh Hoàng Khải 052211006765 Nam 14/10/2011 Hrê 7 7 7 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

126 Đinh Công Viên 052211003359 Nam 15/09/2011 Hrê 7 8 6 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

127 Đinh Thị Gia Hâng 052311009359 Nữ 31/03/2011 Hrê 7 7 7 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

128 Đinh Văn Khoa 052211003298 Nam 05/04/2011 Hrê 7 7 7 7 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

129 Đinh Văn Trấc 052210009753 Nam 05/10/2010 Hrê 7 7 7 7 6,3 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

130 Đinh Văn Vũ 052211015251 Nam 17/11/2011 Hrê 7 7 7 7 5,9 1 0 Nguyện vọng -1 29 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

131 Đinh Văn Kiệt 052211014247 Nam 07/09/2011 Hrê 6 7 7 7 7 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

132 Đinh Văn Duy 052211004613 Nam 03/09/2011 Hrê 7 5 6 9 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

133 Đinh Văn San 052211011522 Nam 12/11/2011 Hrê 6 7 7 7 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

134 Đinh Quốc Kiệt 052211006935 Nam 04/12/2011 Hrê 6 7 7 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

135 Đinh Văn Hưng 052211005849 Nam 19/12/2011 Hrê 7 6 7 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

136 Đinh Văn Qui 052211015151 Nam 09/10/2011 Ba-na 7 7 6 7 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

137 Đinh Bảo Khang 052210010260 Nam 28/05/2010 Hrê 6 7 7 7 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

138 Đinh Minh Sỹ 052211007558 Nam 10/11/2011 Hrê 6 7 7 7 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

139 Đinh Thị H'ly 052311014835 Nữ 20/01/2011 Ba-na 7 7 7 6 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

140 Đinh Hoàng Đông 052210003130 Nam 08/08/2010 Hrê 9 7 6 5 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

141 Đinh Nguyễn Lê Na 052311011938 Nữ 25/06/2011 Hrê 7 7 6 7 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

142 Lê Quang Tỉnh 052211013575 Nam 22/12/2011 Kinh 7 6 7 7 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

143 Đinh Duy Nam 052211009394 Nam 30/05/2011 Ba-na 7 7 6 7 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

144 Nguyễn Khánh Hưng 052211009925 Nam 12/01/2011 Kinh 6 7 7 7 6,4 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

145 Đinh Văn Hưng 052211013474 Nam 19/03/2011 Hrê 7 6 7 7 6,2 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

146 Đinh Văn Máu 052211015596 Nam 13/12/2011 Hrê 6 7 7 7 6,1 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

147 Đinh Văn Lương 052211001878 Nam 31/03/2011 Hrê 6 7 7 7 5,9 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

148 Đinh Dương Nhất 052211001424 Nam 15/05/2011 Hrê 7 6 7 7 5,8 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

149 Phạm Thị Nhung 051309004731 Nữ 05/02/2009 Hrê 6 7 7 7 5,3 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

150 Đinh Nhân Thiện 052211003313 Nam 20/07/2011 Ba-na 6 7 7 7 5,7 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

151 Đinh Trung Đạt 052211009495 Nam 12/12/2011 Hrê 6 7 6 8 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 28 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

152 Đinh Văn Kun 052211010886 Nam 21/05/2011 Hrê 7 6 6 7 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

153 Đinh Quốc Hậu 052211008068 Nam 01/12/2011 Hrê 6 7 7 6 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

154 Đào Huỳnh Trúc Nguyên 052311003890 Nữ 05/06/2011 Kinh 6 6 7 7 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường THCS An Tân, Xã An Lão
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155 Đinh Thanh Tú 052211012864 Nam 26/07/2011 Hrê 6 6 7 7 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

156 Đinh Thị Đang 052311004900 Nữ 16/06/2011 Ba-na 7 6 6 7 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

157 Đinh Công Tài 052211007346 Nam 15/10/2011 Hrê 6 7 6 7 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

158 Đinh Duy Quang 052211010166 Nam 19/01/2011 Hrê 6 6 7 7 6,4 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

159 Đinh Toàn Quốc 052211004119 Nam 14/12/2011 Hrê 7 6 6 7 6,4 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

160 Đinh Minh Khuyên 052211002211 Nam 18/12/2011 Hrê 7 6 6 7 6,1 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

161 Đinh Thanh Luận 052211008047 Nam 19/04/2011 Hrê 6 6 7 7 6,1 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

162 Đinh Văn Phụng 052211013795 Nam 06/05/2011 Hrê 6 7 6 7 6 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

163 Đinh Thị Mỹ Oanh 052311012674 Nữ 27/06/2011 Hrê 7 6 7 6 5,6 1 0 Nguyện vọng -1 27 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

164 Đinh Thành Duy 052210002085 Nam 11/09/2010 Ba-na 8 6 5 6 7,2 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

165 Đinh Văn Nghĩa 052211010065 Nam 10/05/2011 Hrê 6 5 6 8 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

166 Đinh Minh Thuận 052211012141 Nam 23/03/2011 Hrê 6 5 6 8 6,7 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

167 Đinh Quốc Việt 052211005399 Nam 28/02/2011 Hrê 6 6 7 6 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

168 Phạm Văn Bình 052211001278 Nam 13/12/2011 Hrê 7 6 6 6 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

169 Đinh Văn Đang 052211005610 Nam 25/08/2011 Hrê 6 6 7 6 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

170 Đinh Văn Dung 052211004336 Nam 21/12/2011 Hrê 6 6 6 7 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

171 Đinh Giang Khang 052211011881 Nam 25/09/2011 Ba-na 6 7 6 6 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

172 Đinh Xuân Hoàng 052210005598 Nam 31/05/2010 Hrê 7 6 6 6 6,4 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

173 Nguyễn Hà Nhật Phong 052211011199 Nam 09/07/2011 Kinh 6 6 6 7 6,3 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

174 Đinh Văn Nhãn 052211015198 Nam 18/05/2011 Hrê 7 6 6 6 6,3 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

175 Đinh Thị Phượng 052309012996 Nữ 20/08/2009 Hrê 7 6 6 6 6,2 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

176 Phùng Thị Minh Thư 066311020778 Nữ 14/07/2011 Kinh 7 6 6 6 6 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

177 Nguyễn Phan Trãi 052211012990 Nam 17/06/2011 Kinh 6 6 6 7 5,9 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

178 Lê Đình Nguyên 052211002391 Nam 22/11/2011 Kinh 6 6 6 7 5,9 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

179 Đinh Văn Nghĩa 052211003516 Nam 09/12/2011 Hrê 7 6 6 6 5,7 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

180 Trương Lê Hoàng Long 052211003017 Nam 27/06/2011 Kinh 7 6 6 6 5,6 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

181 Phạm Đức Đông 052210006640 Nam 06/07/2010 Hrê 6 7 6 6 5,6 1 0 Nguyện vọng -1 26 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

182 Đinh Thành Chí 052211011112 Nam 30/11/2011 Hrê 5 5 6 8 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

183 Đinh Phi Hạo 052211001452 Nam 08/12/2011 Hrê 6 6 6 6 6,9 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

184 Đinh Minh Kiệt 052211006307 Nam 21/05/2011 Hrê 6 6 6 6 6,3 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

185 Nguyễn Thị Bích Loan 052311002046 Nữ 26/11/2011 Kinh 6 6 6 6 6,2 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

186 Đinh Vi Đức Tuấn 052211005062 Nam 08/08/2011 Hrê 6 6 6 6 6,1 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão
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187 Đinh Văn Ôm 052210011875 Nam 26/08/2010 Hrê 7 6 6 5 6,1 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

188 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 052311004749 Nữ 18/09/2011 Kinh 6 6 6 6 6 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

189 Nguyễn Đức Thắng 052211016015 Nam 11/12/2011 Kinh 6 6 6 6 5,9 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

190 Phạm Thị Mỹ Nhân 052311009178 Nữ 11/06/2011 Hrê 6 6 6 6 5,9 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

191 Nguyễn Hoàng Khang 052211012285 Nam 01/04/2011 Kinh 6 6 6 6 5,5 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

192 Đinh Tấn Kiệp 052211013969 Nam 04/09/2011 Hrê 6 7 5 6 5,5 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

193 Đỗ Cao Hoàng Long 052211007793 Nam 28/11/2011 Kinh 6 6 6 6 5,4 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

194 Nguyễn Lê Bảo Hân 052311006088 Nữ 23/04/2011 Kinh 6 6 6 6 5,3 1 0 Nguyện vọng -1 25 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

195 Đinh Văn Khánh 052210008886 Nam 19/06/2010 Hrê 6 5 6 6 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 24 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

196 Huỳnh Bảo Khang 052211004355 Nam 15/05/2011 Kinh 9 7 0 7 6,6 1 0 Nguyện vọng -1 24 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

197 Đinh Văn Nam 052211002564 Nam 15/08/2011 Hrê 6 5 6 6 6,5 1 0 Nguyện vọng -1 24 Trường PTDTNT THCS & THPT An Lão, Xã An Lão

198 Trần Anh Khoai 052211001660 Nam 19/09/2011 Kinh 5 5 6 7 6,4 1 0 Nguyện vọng -1 24 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

199 Đinh Minh Luân 052210007561 Nam 17/12/2010 Hrê 6 6 5 5 5,6 1 0 Nguyện vọng -1 23 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

200 Đinh Xuân Hoàng 052210005561 Nam 30/07/2010 Hrê 5 6 5 5 7 1 0 Nguyện vọng -1 22 Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối, Xã An Hòa

201 Nguyễn Đức Trọng 052211004696 Nam 07/03/2011 Kinh 7 0 7 7 6,8 1 0 Nguyện vọng -1 22 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

202 Đinh Thị My 052311003658 Nữ 27/12/2011 Hrê 0 7 0 0 5 1 0 Nguyện vọng -1 8 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

203 Nguyễn Hoàng Diễm 052311011689 Nữ 23/11/2011 Kinh 6 0 0 0 4,9 1 0 Nguyện vọng -1 7 Trường THCS An Tân, Xã An Lão

204 Lê Trương An Tường 052211002494 Nam 16/12/2011 Kinh 0 0 0 0 4 1 0 Nguyện vọng -1 1 Trường PTDT BT An Lão, Xã An Lão

Thái Văn Xong

Duyệt danh sách này có 204 học sinh, trong đó:
- Số học sinh nữ: 97;
- Số học sinh người dân tộc thiểu số: 164

An Lão, ngày 27 tháng 07 năm 2026
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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